
1 202005 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh 20/09/2004 12A10 Phòng 8 2,75 7,00 4,25 4,67 5,20 3,25 3,40 4,13 5,9 4,66 Hỏng

2 202011 Phạm Nguyễn Hồng Anh 31/10/2005 12A10 Phòng 8 3,50 3,75 5,00 4,08 0,00 1,50 3,00 2,86 5,5 3,65 Hỏng

3 202016 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 24/04/2005 12A10 Phòng 8 3,50 8,00 5,50 5,67 3,60 3,25 2,60 3,78 7 4,75 Hỏng

4 202020 Phạm Văn Bo 03/06/2005 12A10 Phòng 8 4,25 7,00 5,50 5,58 1,20 3,00 2,00 2,95 5,1 3,59 Hỏng

5 202023 Hồ Công Chính 30/05/2005 12A10 Phòng 8 4,75 8,00 5,50 6,08 4,80 2,00 4,80 4,42 7,4 5,31 Đạt

6 202024 Lưu Trí Cường 01/03/2005 12A10 Phòng 8 6,25 6,50 6,75 6,50 3,40 3,25 2,60 3,94 7,1 4,89 Hỏng

7 202027 Phạm Ngọc Dũng 25/11/2005 12A10 Phòng 8 6,75 6,50 5,25 6,17 4,60 3,75 3,80 4,58 6,9 5,28 Đạt

8 202029 Lưu Nhất Duy 24/06/2005 12A10 Phòng 9 3,50 5,50 6,00 5,00 3,80 3,25 3,80 3,96 7,6 5,05 Đạt

9 202030 Trầm Đăng Duy 28/03/2005 12A10 Phòng 9 4,25 5,00 5,50 4,92 2,60 3,25 4,00 3,69 6,6 4,56 Hỏng

10 202033 Lê Trần Thảo Duyên 31/07/2005 12A10 Phòng 9 3,00 5,25 6,25 4,83 3,00 2,50 3,40 3,43 7 4,50 Hỏng

11 202035 Nguyễn Thị Kiều Duyên 25/10/2005 12A10 Phòng 9 4,75 5,50 7,50 5,92 3,00 4,00 3,40 4,08 8,2 5,32 Đạt

12 202039 Mã Tấn Đạt 29/09/2005 12A10 Phòng 9 5,50 3,25 4,50 4,42 2,80 3,50 3,00 3,43 5,5 4,05 Hỏng

13 202048 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 10/03/2005 12A10 Phòng 9 3,50 5,50 5,25 4,75 4,00 2,75 4,00 3,88 7,3 4,90 Hỏng

14 202054 Đặng Tuyết Hân 25/11/2005 12A10 Phòng 9 4,25 5,75 7,25 5,75 4,00 4,25 3,60 4,40 7,2 5,24 Đạt

15 202056 Nguyễn Bảo Hân 26/08/2005 12A10 Phòng 10 4,50 6,25 6,50 5,75 3,40 4,50 4,20 4,46 5,4 4,74 Hỏng

16 202058 Trần Kim Hân 22/07/2005 12A10 Phòng 10 3,25 3,75 5,00 4,00 5,00 4,00 3,60 4,15 6 4,71 Hỏng

17 202059 Trần Nguyễn Gia Hân 13/04/2005 12A10 Phòng 10 4,25 6,50 5,25 5,33 5,60 5,50 3,40 4,96 7,2 5,63 Đạt

18 202067 Nguyễn Thanh Hòa 22/12/2005 12A10 Phòng 10 4,25 5,00 3,75 4,33 5,00 2,50 3,00 3,71 6,8 4,64 Hỏng

19 202068 Lê Nguyễn Đức Hoàng 25/08/2005 12A10 Phòng 10 6,75 7,75 5,25 6,58 3,40 2,75 3,60 4,08 6,8 4,90 Hỏng

20 202070 Nguyễn Mạnh Hùng 12/01/2005 12A10 Phòng 10 5,00 5,50 4,00 4,83 5,40 2,25 4,60 4,27 6,1 4,82 Hỏng

21 202073 Trần Bảo Huy 06/05/2005 12A10 Phòng 10 6,75 7,50 7,50 7,25 5,40 1,00 1,00 3,66 6,3 4,45 Hỏng

22 202078 Trần Thị Thanh Hương 25/06/2005 12A10 Phòng 10 5,25 7,50 6,25 6,33 0,00 2,25 3,80 4,13 6,2 4,75 Hỏng

23 202082 Văn Hoàng Mai Khôi 22/05/2005 12A10 Phòng 11 4,25 7,00 6,00 5,75 4,20 5,25 3,80 4,75 7,9 5,70 Đạt

24 202084 Ngô Gia Kiệt 11/04/2005 12A10 Phòng 11 5,75 8,00 5,75 6,50 5,00 5,75 2,40 4,91 7,3 5,63 Đạt

25 202098 Nguyễn Thành Long 01/10/2004 12A10 Phòng 11 5,50 4,00 5,50 5,00 2,40 5,50 3,60 4,13 5,7 4,60 Hỏng

26 202100 Nguyễn Thị Ngọc Mai 19/06/2005 12A10 Phòng 11 5,5 6,8 5,5 5,92 3,4 6,75 2,8 4,7175 6,9 5,3723 Đạt

27 202105 Nguyễn Thảo My 08/04/2005 12A10 Phòng 11 3 6,5 4,25 4,58 4,2 4,5 4,2 4,37 7 5,159 Đạt

28 202107 Trịnh Hoài Nam 16/06/2004 12A10 Phòng 11 4 4 5,25 4,42 4 2 4 3,605 5,9 4,2935 Hỏng
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29 202110 Nguyễn Đỗ Kim Ngân 11/08/2005 12A10 Phòng 12 4 6,3 5,5 5,25 2 6,25 4 4,375 6,4 4,9825 Hỏng

30 202121 Nguyễn Hồng Ngọc 10/12/2005 12A10 Phòng 12 4,5 4,3 4 4,25 3,4 6,5 3,4 4,3875 7,8 5,4113 Đạt

31 202122 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 13/09/2005 12A10 Phòng 12 5,25 6,5 5,5 5,75 2,8 3,75 2,2 3,625 7 4,6375 Hỏng

32 202130 Đàm Lê Minh Nhật 18/02/2005 12A10 Phòng 12 6,5 6,5 5,25 6,08 4,4 5,5 2,6 4,645 7,2 5,4115 Đạt

33 202147 Đinh Hoàng Tuấn Phong 15/03/2005 12A10 Phòng 13 5,75 5,3 5,75 5,58 4 5 3,8 4,595 6,7 5,2265 Đạt

34 202149 Phạm Đình Phúc 23/09/2005 12A10 Phòng 13 4,75 6,8 5,25 5,58 3 5 3 4,145 5,7 4,6115 Hỏng

35 202150 Tăng Hoàng Phúc 13/10/2005 12A10 Phòng 13 6,75 7,3 6,75 6,92 4,8 5,75 5,4 5,7175 7,3 6,1923 Đạt

36 202153 Ngô Thanh Phương 15/09/2005 12A10 Phòng 13 5 5,3 3,5 4,58 2,2 5,25 4,8 4,2075 6,5 4,8953 Hỏng

37 202154 Võ Ngọc Quỳnh Phương 14/04/2005 12A10 Phòng 13 5,75 7,3 5,75 6,25 2,6 4,5 3,8 4,2875 7,6 5,2813 Đạt

38 202164 Lê Nguyễn Hoàng Sang 10/09/2005 12A10 Phòng 14 4,75 5,8 5,25 5,25 3,8 5 3,2 4,3125 6,8 5,0588 Đạt

39 202165 Đoàn Trường Sơn 14/09/2005 12A10 Phòng 14 3,25 3,8 5 4 2,6 1 2,4 2,5 5,7 3,46 Hỏng

40 202169 Trần Minh Tâm 23/11/2004 12A10 Phòng 14 4,75 5 5,5 5,08 4,4 2,75 7,2 4,8575 6,5 5,3503 Đạt

41 202181 Nguyễn Hoàng Minh Thư 24/10/2005 12A10 Phòng 14 4,5 4,3 5 4,58 2,4 4,25 4,2 3,8575 6,8 4,7403 Hỏng

42 202183 Trương Anh Thư 28/07/2005 12A10 Phòng 14 4,25 4 4,5 4,25 5,4 4,5 3,6 4,4375 6,8 5,1463 Đạt

43 202199 Trương Anh Tuấn 14/06/2005 12A10 Phòng 15 2,75 4,5 5 4 4,6 2 7 4,4 5,9 4,85 Hỏng

44 202202 Cái Đặng Thanh Uyên 20/10/2005 12A10 Phòng 15 3,75 4,8 5 4,5 3,8 3,5 2,8 3,65 6,5 4,505 Hỏng

Sử Địa
GD

CD

<=1 0 0 0 0 2 2 1 0 0

<3 2 0 0 0 12 13 10 3 0

3->3.4 4 1 0 0 8 6 10 2 1

3.5 -> 5 22 10 8 18 16 12 21 38 25

>=5 16 33 36 26 8 13 3 1 18

Tổng HS 44 44 44 44 44 44 44 44 44

Kết quả: 
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